
DANH MỤC  
DỊCH VỤ CÔNG KHÔNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ GIẤY 

(Ban hành kèm theo Công văn số:        /UBND-PVHCC ngày       /10/2023 của UBND tỉnh) 
 

 

Stt Dịch vụ/Thủ tục hành chính 
Mã Thủ tục hành 

chính 

Phân loại dịch vụ  

công trực tuyến Ngày không tiếp nhận 

bản giấy 
Ghi chú 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

I. Nhóm Dịch vụ/Thủ tục hành chính không tiếp nhận bản giấy 

1. Công an tỉnh  

1.1. 

Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công 

dân đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư tại Công an tỉnh 

2.000200.000.00.00.H42  x 
Tất cả  

các ngày làm việc 

 

1.2. Đổi thẻ Căn cước công dân tại Công an tỉnh 2.001195.000.00.00.H42  x 
Tất cả  

các ngày làm việc 

 

1.3. Cấp lại thẻ Căn cước công dân tại Công an tỉnh 2.001194.000.00.00.H42  x 
Tất cả  

các ngày làm việc 

 

2. Sở Công thương 

2.1. Thông báo hoạt động khuyến mại 2.000033.H42  x  Tất cả  

các ngày làm việc 

 

2.2. 
Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương 

trình khuyến mại 
2.001474.H42 x  Tất cả  

các ngày làm việc 

 

2.3. 

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương 

trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện 

trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

2.000004.H42 x  Tất cả  

các ngày làm việc 
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2.4. 

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình 

khuyến mại đối với chương trình khuyến mại 

mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

2.000002.H42 x  Tất cả  

các ngày làm việc 

 

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh 

3.1. 
Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp 

thất nghiệp 
1.001601.000.00.00.H42  x 

Tất cả  

các ngày làm việc 

 

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội       

4.1. 
Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử 

dụng người lao động nước ngoài 
1.000105.H42 x  Tất cả  

các ngày làm việc 

 

4.2. Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp 2.001955.H42 x  Tất cả  

các ngày làm việc 

 

5. Sở Khoa học và Công nghệ  

5.1. 

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân 

sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa 

học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Ninh Bình 

1.004473.H42 x  Tất cả  

các ngày làm việc 

 



Stt Dịch vụ/Thủ tục hành chính 
Mã Thủ tục hành 

chính 

Phân loại dịch vụ  

công trực tuyến Ngày không tiếp nhận 

bản giấy 
Ghi chú 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

5.2. 

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc 

bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế) 

2.000081.H42 x  Tất cả  

các ngày làm việc 

 

6. Sở Thông tin và Truyền thông  

6.1. Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) 1.004637.H42 x  Tất cả  

các ngày làm việc 

 

6.2. Cho phép họp báo (trong nước) 2.001171.H42 x  Tất cả  

các ngày làm việc 

 

6.3. 
Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không 

kinh doanh 
1.004375.H42 x  Tất cả  

các ngày làm việc 

 

6.4. 
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh 

doanh 
1.003868.H42 x  Tất cả  

các ngày làm việc 

 

7. Ban Quản lý khu công nghiệp  

7.1. Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp  2.001955.H42 x  Tất cả  

các ngày làm việc 

 

8. Sở Giao thông Vận tải  

8.1. 
Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho 

phương tiện của Trung Quốc 
1.001737.H42 x  Tất cả  

các ngày làm việc 

 

9. Sở Văn hóa và Thể thao  

9.1. 
Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng 

cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn 
1.004650.H42 x  Tất cả  

các ngày làm việc 
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10. Sở Giáo dục và Đào tạo       

10.1. Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông  1.005142.H42  x 
Tất cả  

các ngày làm việc 

 

10.2. 
Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ 

thông 
2.002478.H42 x  Tất cả  

các ngày làm việc 

 

10.3. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 1.005092.H42 x  Tất cả  

các ngày làm việc 

 

II. Nhóm Dịch vụ/Thủ tục hành chính một số ngày không tiếp nhận bản giấy 

1. Ban Quản lý khu công nghiệp   

1.1. Cấp giấy phép xây dựng cho công trình 1.009974.H42  x Thứ 5 hàng tuần 

 

2. Sở Giao thông Vận tải  

2.1. 
Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận 

tải cấp 
1.002809.H42 x  Thứ 6 hàng tuần 

 

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh   

3.1. 

Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với trường 

hợp người lao động thôi việc trước thời điểm 

sinh con, nhận con nuôi 

2.000693.H42 x  Thứ 5, Thứ 6 hàng 

tuần 

 

3.2. Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (do mất hỏng) 1.002759.H42 x  Thứ 6 hàng tuần 
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4. Sở Y tế       

4.1. 

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi Chứng 

chỉ hành nghề theo quy định tại các Điểm c, d, 

đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh 

1.003824.H42 x  Thứ 5, Thứ 6 hàng 

tuần 

 

4.2. 

Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn 

trong Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

1.003748.H42 x  Thứ 5, Thứ 6 hàng 

tuần 

 

Tổng cộng: 28 22 6  
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